
Danh sách các bệnh viện quốc tế Nhật Bản

và Danh sách các xét nghiệm và phương pháp 
điều trị y tế đáng chú ý

Bản quyền thuộc về Medical Excellence JAPAN.

Báo cáo tài trợ của Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Thương mại Nhật Bản, năm 2020.

＜Liệt kê các ký hiệu＞
〇：Phục vụ

★：Có điều kiện

△：Khi liên quan đến điều trị

đến tháng 3 năm 2021. Vui lòng sử dụng nó như thông tin tham kDanh sách này là 

thông tin tínhhảo.

Nếu bạn muốn khám hoặc điều trị tại cơ sở y 
tế được liệt kê, cần phải có sự tư vấn riêng.

Để biết thông tin chi tiết về từng bệnh viện, 
vui lòng tham khảo các trang web sau.

JAPAN Hospital Search
http://www.japanhospitalsearch.org/
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The University of Tokyo Hospital

National Cancer Center Hospital 〇 〇 〇

Osaka University Hospital 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

National Cancer Center Hospital East ★ ★ ★ ★

Center Hospital of the National Center for 
Global Health and Medicine

〇 〇 〇 〇 〇 〇

Chiba University Hospital 〇 〇 〇 〇 〇

Keio University Hospital 〇 〇 〇 〇 〇 〇

Fujita Health University Hospital 〇 〇 〇 〇 〇 〇

St.Luke's International Hospital 〇 〇 〇 〇 〇

Aizawa Hospital ○ ○ ○ ○ 〇 〇

Kameda Medical Center 〇 〇

Toranomon Hospital 〇 〇 〇

Tokyo Takanawa Hospital 〇 〇 ○

YONEMORI Hospital

International University of 
Health and Welfare, Mita Hospital

〇 〇 〇 〇 〇 〇

Saiseikai Fukuoka General Hospital

Nagasaki University Hospital 〇 〇 〇 〇 〇 〇

Nippon Medical School Chiba Hokusoh Hospital

Fukuoka Kinen Hospital 〇 〇

University of Tsukuba Hospital 〇

National Center for Child Health and Development 〇 ★ ★ ★

Hokuto Hospital ○ 〇

Juntendo University Hospital 〇 〇

Southern TOHOKU General Hospital 〇 〇 〇 〇 〇 〇

Fukuoka Sanno Hospital ○ ○ ○ 〇 ○

NTT Medical Center Tokyo 〇 〇 ○ 〇 ★

Sakakibara Heart Institute

Seirei Hamamatsu General Hospital 〇 〇

Sanno Hospital 〇

Hyogo Ion Beam Medical Center 〇

Yamagata  University Hospital 〇 〇 〇

Tokyo Saiseikai Central Hospital 〇 〇 〇 〇

Koga Hospital 21 〇 〇

Tsuyama Chuo Hospital 〇

Fukuyama Medical Center 〇 〇 〇

Yoshida Hospital 〇

AOI Universal Hospital 〇 〇 〇

Okayama Kyokuto Hospital ★

Shin Koga Hospital 〇 〇 〇 〇

Saitama Medical University 
International Medical Center

〇 〇 〇 〇 〇

Saiseikai Yokohamashi Tobu Hospital ★

Kizawa Memorial Hospital 〇

Kanazawa Medical University Hospital 〇 〇 〇

Suita Tokushukai Hospital

Toho University Omori Medical Center 〇 〇

Asahikawa Medical University Hospital 〇 〇 〇

Nippon Life Hospital 〇 〇 〇

Nagoya Kyoritsu Hospital ○ 〇 ○ ○ ○

Osaka International Cancer Institute 〇 〇

Hiroshima University Hospital

Kobe University Hospital 〇 〇 〇 〇 〇 ★ 〇
Kobe University Hospital 

International Clinical Cancer Research Center
〇 〇 ★ ★
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